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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

 

1.1. Mã học phần:  
1.2. Tên học phần: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1.3. Ký hiệu học phần:  
1.4. Tên tiếng Anh: MANAGERIAL 

ACCOUNTING 

1.5. Số tín chỉ:  03 

1.6. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     35 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      10 tiết 

- Tự học:       90 iết 

1.7. Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   ThS. Lê Thị Hậu 

- Danh sách giảng viên cùng 

giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn và giảng viên thỉnh giảng 

1.8. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Vi mô, Vĩ mô 

- Học phần học trước: Không yêu cầu 

- Học phần song hành: Không yêu cầu 

 

2. Mô tả học phần: 

Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng và 

phương pháp của Kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối 

lượng – lợi nhuận, lập dự toán, phân tích biến động chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý, 



định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và 

dài hạn của nhà quản trị. 

3. Mục tiêu HP (Goals) 

 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả  (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLOs) 

G1 

Kiến thức ngành trong các lĩnh vực Kế toán như: phương 

pháp phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi 

nhuận; dự toán ngân sách; phân tích chi phí; xác định giá bán 

sản phẩm, thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định 

ngắn hạn và dài hạn của nhà quản trị. 

PLO5,6,9 

G2 

Có khả năng Phân tích và tính toán được sự thay đổi của chi 

phí, khối lượng đến lợi nhuận; Lập được dự toán ngân sách 

của doanh nghiệp; Xác định được giá bán sản phẩm; Cung 

cấp được thông tin thích hợp cho nhà quản trị đưa ra quyết 

định trong ngắn hạn 

PLO5,6 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes-CLOs) 

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR của học 

phần (CLOs) 

Mô tả CLOs 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

CLO 1 
Trình bày được bản chất, chức năng và nhiệm vụ của Kế toán quản 

trị 

CLO 2 Phân loại được chi phí 

CLO 3 
Phân tích và tính toán được sự thay đổi của chi phí, khối lượng đến 

lợi nhuận 

CLO 4 Lập được dự toán ngân sách của doanh nghiệp 

CLO 5 Xác định được giá chuyển giao nội bộ và báo cáo bộ phận 

CLO6 
Xác định được giá bán sản phẩm theo các phương pháp và định giá 

bán trong trường hợp đặc biệt 

CLO 7 Cung cấp được thông tin thích hợp cho nhà quản trị đưa ra quyết 



định trong ngắn hạn 

5. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình 

(PLOs) 

Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:  

- L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO 

- M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO 

- H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO 

Chú thích:   

- Các mức H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối 

với PLO ở mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được 

thực hành, thí nghiệm, thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H). 

Bảng 5.1. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình 

(PLOs) 

Chuẩn đầu ra HP (CLOs) Chuẩn đầu ra của chương trình (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CLO1     M L   L    

CLO2     M M   M    

CLO3     H H   M    

CLO4     H H   M    

CLO5     M M   M    

CLO6     H H   M    

CLO7     M M   M    

Tổng hợp     H H   M    

6. Đánh giá HP 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP 

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP 

H/phần 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Trọng 

số con 
Rubric 

Lquan đến 

CLO nào ở 

Bảng 5.1 

HD PP đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 

tra 
10% 

Chuyên 

cần: tham 
50%    



thường 

xuyên 

(KTTX) 

dự lớp học 

100% 

10% 

Tuần 2 đến 

tuần 9: 

Làm bài 

tập trong 

sách bài 

tập Kế 

toán quản 

trị 

 
CLO 

1,2,3,4,5,6,7 
 

A3. Đánh 

giá giữa 

kỳ 

20% 

Sinh viên 

làm bài 

kiểm tra 

giữa kỳ 

50%  CLO 2,3,4  

A4. Đánh 

giá cuối 

kỳ 

60% 

Bài kiểm 

tra cuối kỳ: 

Thi tự luân 

theo đề thi 

của giảng 

viên trực 

tiếp giảng 

dạy. 

100%  
CLO 

2,3,4,5,6,7 
 

  (7) PP đánh giá đạt CĐR: Nêu tên các PP đánh giá sử dụng trong từng chương để đạt 

CĐR. Tham khảo các phương pháp đánh giá trong CTĐT ngành KẾ TOÁN . 

6.2. Chính sách đối với HP 

 SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi 

kết thúc HP. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP 

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần 

Tuần/ 

(5 

tiết/tuầ

n) 

Các nội dung cơ bản 

của bài học (chương) 

(đến 3 số) 

Số tiết 
(LT/TH

/TT) 

CĐR của bài học 

(chương)/ chủ đề 

Lquan 
đến 

CLO 

nào ở 

Bảng 

4.1 

PP giảng dạy 

đạt CĐR 

Hoạt động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 

 đánh 

giá 

(ở cột 3 

Bảng 

6.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

CHƯƠNG 1: 

NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ KẾ 

TOÁN QUẢN TRỊ 

 
 

   

 



1 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 
5/0/0  CLO1   

 

 

1.1  Bản chất của kế 

toán  

1.2 Chức năng của Kế 

toán quản trị 

1.3  Vai trò của Kế toán 

quản trị 

1.4 Các phương pháp 

nghiệp vụ cơ sở dùng 

trong Kế toán quản trị 

 

 

Trình bày: 

- Chức năng 

- So sánh Kế toán tài 

chính và Kế toán 

quản trị 

- Phương pháp 

chứng từ. 

- Phương pháp tài 

khoản 

- Phương pháp tính 

giá 

- Nghiệp vụ cơ sở “ 

thông tin trình bày 

dạng so sách được, 

sử dụng đồ thị và 
hệ phương trình” 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 
5/0/0  CLO1   

 

 

-Trình bày lịch sử hình 

thành và phát triển của 

Kế toán quản trị 
 

- Hiểu được nhu cầu thông 

tin Kế toán quản trị trong 

doanh nghiệp 
 - PPDH 12   

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

2 
CHƯƠNG 2: PHÂN 

LOẠI CHI PHÍ 
     

 

2 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 4/2/0  CLO2    

 

2.1 Phân loại chi phí 

theo chức năng hoạt 

động 

2.2 Phân loại theo mối 

quan hệ với thời kỳ xác 

định kết quả kinh doanh 

2.3 Phân loại chi phí sử 

dụng trong kiểm tra và 

ra quyết định 

2.4. Phân loại chi phí 

theo cách ứng xử của 

chi phí 

2.5. Báo cáo kết quả 

kinh doanh                             

 

 

Trình bày: 
-    Chi phí sản xuất 

-  Chi phí ngoài sản xuất 

- Chi phí sản phẩm 

- Chi phí thời kỳ 

- Chi phí trực tiếp và chi 

phí gián tiếp 

- Chi phí chênh lệch 

- Chi phí kiểm soát được 

và không kiểm soát được 

- Chi phí cơ hội 

- Chi phí chìm 

Báo cáo kết quả kinh 

doanh theo chức năng chi 

phí 

-Báo cáo kết quả kinh 

doanh theo số dư đảm phí 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Làm bài tập 

số 3,4,5,6,7 

- Thảo luận 

nhóm 

 

 b. Các nội dung chính 0/15/0  CLO2    



SV tự học ở nhà 

 

-Phân loại chi phí, tách 

biệt chi phí và tính toán 

các loại chi phí theo các 

góc nhìn khác nhau của 

nhà quản trị từ các tình 

huống cho sẵn 

 

- Bóc tách được các loại 

chi phí bên trong doanh 

nghiệp 
 -PPDH 12   

Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

   -   -    

 

CHƯƠNG 3: PHÂN 

TÍCH MỐI QUAN 

HỆ CHI PHÍ – KHỐI 

LƯỢNG – LỢI 

NHUẬN 

      

3 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/3/0  CLO3   A1.1 

 

3.1. Một số khái niệm 

cơ bản của mối quan hệ 

CVP 

3.2. Một số ứng dụng 

về mối quan hệ CVP 

trong việc ra quyết định 

3.3. Phân tích điểm hòa 

vốn 

3.4. Phân tích kết cấu 

hàng bán 

3.5. Hạn chế của mô 

hình phân tích mối 

quan hệ giữa chi phí – 

khối lượng – lợi nhuận 

 

 

Trình bày: 

-Số dư đảm phí 

-Tỷ lệ số dư đảm phí 

-Kết cấu chi phí 

-Đòn bẩy hoạt động 

Phân tích sự thay đổi giữa 

khối lượng, chi phí đến lợi 

nhuận. 

-Xác định giá trong trường 

hợp đặc biệt 

-Những hạn chế của mô 

hình CVP 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Làm bài tập 

3,4, 5,6 

Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO3    

 

-Trình bày báo cáo kết 

quả hoạt động kinh 

doanh  và  cung cấp 

thông tin về sự tác động 

của chi phí đến lợi 

nhuận theo yêu cầu của 

nhà quản trị từ các tình 

huống cho sẵn. 

 

- Lập được báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh  

và  cung cấp thông tin về 

sự tác động của chi phí 

đến lợi nhuận theo yêu cầu 

của nhà quản trị. 

 -PPDH 12   
Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 
CHƯƠNG 4: DỰ 

TOÁN NGÂN SÁCH  -   -    

4 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 6/2/0 -  CLO4 -    

 

4.1. Mục đích 

4.2. Trách nhiệm và 

trình tự lập dự toán 

ngân sách 

4.3. Dự toán ngân sách 

 

Trình bày  
- Mối quan hệ giữa các 

dự toán bộ phận 

- Dự toán tiêu thụ sản 

phẩm 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Làm bài tập 

4,5,6,7 

Thảo luận 

nhóm 

 



 - Dự toán sản xuất 

- Dự toán mua hàng 

trong doanh nghiệp 

thương mại 

- Dự toán nguyên vật 

liệu trực tiếp 

- Dự toán  nhân công 

trực tiếp 

- Dự toán chi phí sản 

xuất chung 

- Dự toán thành phẩm 

tồn kho cuối kỳ 

- Dự toán chi phí bán 

hàng và chi phí quản 

lý doanh nghiệp 

- Dự toán báo cáo kết 

quả kinh doanh  

- Dự toán tiền mặt 

- Dự toán bảng cân đối kế 

toán  

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO4 -  -   

 

-Trình bày được các 

loại dự toán theo yêu 

cầu của nhà quản trị từ 

các tình huống cho sẵn. 

 

Lập được các loại dự toán 

theo yêu cầu của nhà quản 

trị từ các tình huống cho 

sẵn 

 - PPDH 12   

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH 
GIÁ TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ 
   -  -   

 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/1/0 -  CLO4 -  -   

 

5.1. Kế toán trách 

nhiệm 

5.2. Định giá sản phẩm 

chuyển giao 

5.3. Phân tích báo cáo 

bộ phận 

 

 

- Định nghĩa Kế toán 

trách nhiệm 

- Các trung tâm trách 

nhiệm 

Đánh giá thành quả quản 

lý 

- Sản phẩm chuyển giao 

Các phương pháp xác định 

giá chuyển giao 

- Bộ phận là gì? 

- Báo cáo bộ phận 

Phân tích báo cáo bộ phận 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Làm bài tập 

4,5,6,7 

- Thảo luận 

nhóm 

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO4 -  -   

 

Trình bày  phương pháp 

xác định giá chuyển 

giao và phân tích  báo 

cáo bộ phận từ các tình 
huống cho sẵn. 

 

Định giá được giá chuyển 

giao và phân tích được 

báo cáo bộ phận từ các 

tình huống cho sẵn. 

 - PPDH 12   

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 



 

CHƯƠNG 6 : CÁC 

QUYẾT ĐỊNH VỀ 

GIÁ 
   -  -   

4 
a. Các nội dung chính 
giảng dạy trên lớp 5/1/0  CLO4 -  -   

 

6.1. Những nhân tố ảnh 

hưởng các quyết định 

về giá  

6.2. Xác định giá bán 

của sản phẩm sản xuất 

hàng loạt 

6.3. Xác định giá bán 

sản phẩm dịch vụ 

6.4. Xác định giá bán 

sản phẩm mới 

6.5. Định giá trong các 

trường hợp đặc biệt 

 

Trình bày  
- Vai trò của chi phí trong 

quyết định về giá 

Một số lý thuyết cơ bản 

trong quá trình định giá 

sản phẩm 

- Phương pháp toàn bộ 

Phương pháp trực tiếp 

Phương pháp xác định giá 

bán sản phẩm dịch vụ 

- Phương pháp giá bán sản 

phẩm mới 

- Phương pháp định giá 

trong các trường hợp đặc 

biệt 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Làm bài tập 

4,5,6,7 

- Thảo luận 

nhóm  

 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/15/0  CLO4 -  -   

 

- Trình bày  phương 

pháp xác định giá bán 

từ các tình huống cho 

sẵn 

 

Định giá bán sản phẩm sản 

xuất hàng loạt, dịch vụ và 

sản phẩm mới 
 - PPDH 12   

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

 

CHƯƠNG 7 : 

THÔNG TIN THÍCH 

HỢP CHO VIỆC RA 

QUYẾT ĐỊNH 

   -  -  

 

4 
a. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 5/1/0  CLO4 -  -   

 

7.1. Nhận diện thông 

tin thích hợp 

7.2. Ứng dụng thông tin 

thích hợp cho việc ra 

quyết định 

 

 

Trình bày  
- Quá trình lựa chọn 

thông tin thích hợp 

- Chi phí ẩn không phải là 

thông tin thích hợp 

- Các khoản không chênh 

lệch trong tương lai 

không phải là thông tin 

thích hợp  

Sự cần thiết phải nhận 

diện thông tin thích hợp 

- Quyết định loại bỏ hay 

tiếp tục kinh doanh một 

bộ phận 

- Quyết định nên sản xuất 

hay mua ngoài 

- Quyết định nên bán hay 

 

- PPDH 1 

- PPDH 2 

- PPDH 4 

- PPDH 16   

- Làm bài tập 

4,5,6,7 

- Thảo luận 

nhóm  

 



tiếp tục sản xuất 

Quyết định trong điều kiện 

năng lực sản xuất có giới 

hạn 

 
b. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/10/0  CLO4 -  -   

 

-Trình bày các thức lựa 

chọn thông tin thích 

hợp cung cấp cho nhà 

quản trị đưa ra quyết 

định từ các tình huống 

cho sẵn 

 

-Lựa chọn và báo cáo 

được thông tin thích hợp 

của các phương án cho 

nhà quản trị đưa ra quyết 

định 

 - PPDH 12   

- Chuẩn bị tốt 

phần tự học ở 

nhà 

 

(*) Ghi chú: 

 (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng 

chương. 

 (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 

đạt CĐR. Tham khảo các phương pháp giảng dạy trong CTĐT ngành KẾ TOÁN . 

 (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài 

liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại 

lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

8. Học liệu:  

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, tên bài 

báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

 Giáo trình chính 

1 

Chủ biên: TS. Đoàn Ngọc Quế, 

ThS. Đào Tất Thắng, TS. Lê Đình 

Trực Trường ĐH Kinh tế TPHCM 
2018 

Giáo trình Kế 

toán  quản trị 

NXB Kinh tế 

TP.HCM 

 Sách, giáo trình tham khảo 

3 ThS. Bùi Văn Trường 2010 
Giáo trình Kế 

toán  quản trị 

NXB Lao động – 

Xã hội 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:  

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP 

 Tên giảng đường, Danh mục trang thiết bị, phần Phục vụ cho nội dung Bài 



TT PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

mềm chính phục vụ TN,TH học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 

Số 

lượng 
 

1 Giảng đường     

2 Phòng mô phỏng    

     

 

 

                                                                         Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2019 

 

 P. Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Vũ Đức Bình 

 


